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	2020（令和2）年度用
Năm tài chính 2020


E．収支表（2020年度）Bảng thu chi (năm tài chính 2020)
　　　
	収入 Thu nhập
	支出 Chi tiêu

	国際交流基金への助成申請額
Khoản tài trợ đăng ký nhận từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản

	VND
	教材購入費
Chi phí mua tài liệu giảng dạy
	VND

	自己資金
Vốn tự có

	VND
	日本語教師給与
Tiền lương cho giáo viên
tiếng Nhật
	VND

	その他協力団体による支援
Hỗ trợ từ các đoàn thể khác
	VND
　

	会議費
Chi phí hội họp
	VND

	
	
	その他
Khác

	VND

	総計 Tổng
	VND
	総計 Tổng

	VND
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